TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VIỆN CNSH & MT
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất


Technical Soil Pollution Treatment
Mã học phần:
75928

Số tín chỉ: 
2

Đào tạo trình độ: 
Đại học

Giảng dạy cho các ngành: 
Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Cho sinh viên năm thứ: 
4

Học phần tiên quyết: 
 Hóa Kỹ thuật môi trường 1,  Hóa kỹ thuật môi trường 2
Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- 
Nghe giảng lý thuyết: 
18 tiết
- 
Làm bài tập trên lớp:
2 tiết

- 
Thảo luận:
10 tiết

- 
Tự nghiên cứu: 
60 giờ
Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường.
2. Tóm tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về thành phần đất, các tác nhân ảnh hưởng đến môi trường đất, đánh giá rủi ro môi trường đất và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất.
3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Thành phần cơ bản của môi trường đất
2. Suy thoái đất

3. Tác động của hoạt động nông nghiệp đến môi trường đất

4. Hóa chất nguy hại và môi trường đất

5. Sự di chuyển các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất

6. Đánh giá rủi ro môi trường đất & các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra “KAS” cho từng vấn đề của học phần

Vấn đề 1: Thành phần cơ bản của môi trường đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thành phần thể rắn của đất
2. Thành phần thể lỏng của đất

3. Thành phần sinh học của đất

4. Thành phần khí của môi trường đất
	2
2
2

2

	Thái độ

1. Cần nắm rõ những kiến thức cơ bản về đất giúp con người gìn giữ và tránh làm suy thoái đất
	

	Kỹ năng

1. Xác định loại đất, thành phần đất
	2


Vấn đề 2: Suy thoái đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sa mạc hóa
2. Xói mòn do gió, nước
3. Suy thoái môi trường sinh thái ở Việt Nam
4. Ô nhiễm môi trường đất do nhóm tác nhân vật lý, sinh học, hóa học

· Ô nhiễm môi trường đất do sử dụng phân hóa học, phân tươi
· Ô nhiễm môi trường đất do thuốc bảo vệ thực vật
· Ô nhiễm môi trường đất do nước thải đô thị và khu công nghiệp, làng nghề thủ công
	2
2

2
2



	Thái độ

1. Cần nắm rõ các vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường đất
2. Các vấn đề môi trường đất có thể được giảm thiểu và nên được quan tâm bảo vệ
	

	Kỹ năng

1. Xác định nguyên nhân, tính chất, khả năng ô nhiễm đất
2. Xác định được đối tượng và phạm vi ảnh hưởng của các yếu tố
	2
2


Vấn đề 3: Tác động của hoạt động nông nghiệp đến môi trường đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đất

2. Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe con người

3. Kim loại nặng trong phân bón

4. Tác động của phân bón đến môi trường đất 

5. Hoạt động thâm canh
6. Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đất từ các hoạt động nông nghiệp 
	2
2
2

2

2

	Thái độ

1. Những hoạt động nông nghiệp không đúng cách của con người có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất, không khí
2. Con người nên biết cách bảo vệ tài nguyên đất đồng thời là bảo vệ sức khỏe cho bản thân
	

	Kỹ năng

1. Xác định ảnh hưởng của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường và đến con người
2. Xác định các biện pháp phòng ngừa
	2

2


Vấn đề 4: Hóa chất nguy hại và môi trường đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tình hình phát sinh chất thải nguy hại 
2. Nhiễm độc hóa chất

3. Tác hại của hóa chất nguy hại đối với sức khỏe con người
4. Tác động của chất độc hóa học đến môi trường đất – nước

5. 
Tác động của chất thải nguy hại đến môi trường đất ở Việt Nam 
6. Giải pháp quản lý và kiểm soát hóa chất nguy hại 
	2
2
2
2
2

2

	1. Thái độ

2. Các loại chất thải nguy hại từ các hoạt động của con người gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường
3. Cần có phương pháp khống chế và hạn chế phát thải các chất hại nguy hại  
	

	Kỹ năng

1. Xác định các loại hóa chất nguy hại
2. Quản lý và kiểm soát các loại hóa chất nguy hại
	2

2


Vấn đề 5: Sự di chuyển các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Di chuyển chất hòa tan
2. Sự di chuyển các chất lơ lửng
3. Cơ chế chuyển dời

4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di chuyển
5. Cân bằng acid – bazơ
6. Các quá trình oxi hóa khử và hòa tan kim loại
7. Sự liên kết tàn dư

8. Chuyển hóa hóa học
	1
1

1

1
1

1

1

1

	Thái độ

1. Cần nắm rõ cơ chế di chuyển các hóa chất trong môi trường đất
	

	Kỹ năng

1. Xác định cơ chế di chuyển của các chất ô nhiễm trong đất
2. Xác định các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trỉnh di chuyển
	2
2


Vấn đề 6: Đánh giá rủi ro môi trường đất & các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương pháp đánh giá rủi ro môi trường đất: về mặt hóa học và sinh học
2. Kỹ thuật cứng: rửa đất, xử lý bằng nhiệt, xử lý sinh học
3. Kỹ thuật mềm: cố định tại chỗ, cải tạo bằng thực vật
	2
2

2

	Thái độ

1. Đánh giá rủi ro môi trường đất là bước quan trọng đầu tiên cần xem xét để cải tạo ô nhiễm đất
2. Là công cụ hữu hiệu giúp con người ngăn ngừa, giảm thiểu, loại trừ các tác động có hại cho môi trường đất
	

	Kỹ năng

1. Xác định hiện trạng sử dụng đất và mức độ lộ diện hoặc tiếp xúc với các tác nhân gây rủi ro
2. Xác định mức độ ô nhiễm thông qua các chỉ tiêu lý – hóa – sinh học của đất
3. Xác định mức độ gây hại của các tác nhân đến môi trường đất
	2
2
2


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung: 

	Vấn đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy và học
	Tổng (tiết)

	
	Lên lớp (tiết)
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu (giờ)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	3
	
	1
	
	8
	4

	Vấn đề 2
	3
	
	2
	
	10
	5

	Vấn đề 3
	3
	
	1
	
	8
	4

	Vấn đề 4
	3
	
	2
	
	10
	5

	Vấn đề 5
	2
	
	2
	
	8
	4

	Vấn đề 6
	4
	2
	2
	
	16
	8


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

· Máy tính, máy chiếu.

· Phòng học thoáng mát, đủ chỗ cho sinh viên.

· Thiết bị phòng thí nghiệm, bảo hộ lao động cho giáo viên, sinh viên.

· Tài liệu phim ảnh thực tế có liên quan.
· Sách giáo trình chính. 
5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Lê Văn Khoa
	Sinh thái và môi trường đất
	2004
	NXB ĐHQG HN
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	×
	

	2
	W. Nclson Beycr
	Evaluating Soil contamination
	1990
	U.S. Department of the Interior
	Bộ môn CNKTMT
	
	×


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học

6.1. Các hoạt động kiểm tra đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Vấn đáp
	20

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	0

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH ×10% + TNC×10% + HĐN × 10% + KT x 20% + KTCK×0% + THP × 50%


6.2. Lịch thi 

Thi kết thúc học phần và thi lại: theo lịch chung của trường.







